
 

 

 

BÁO GIÁ TẤM NHỰA MICA ĐÀI LOAN FS 
Giá bán của tấm nhựa mica Đài Loan hàng Fusheng FS được chia thành 3 mức giá bán áp dụng cho 3 màu 

mica trong suốt, mica trắng sữa và mica màu các loại. Kích thước chuẩn của tấm mica nhựa acrylic là 1m22 x 

2m44 cùng độ dày đa dạng, khách hàng có thể đặt hàng các độ dày đặc biệt như 40mm đến 50mm hay nhiều 

hơn vui lòng đặt hàng trực tiếp. 
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1 Mica FS 1,5mm 516,000 556,000 
 

2 Mica FS 1,8mm 733,000 773,000 813,000 

3 Mica FS 2 mm 772,000 812,000 852,000 

4 Mica FS 2,5mm 927,000 967,000 1,007,000 

5 Mica FS 2 ,8mm 1,034,000 1,074,000 1,114,000 

6 Mica FS 3 mm 1,106,000 1,146,000 1,186,000 

8 Mica FS 4 mm 1,474,000 1,514,000 1,554,000 

9 Mica FS 4,5mm 1,659,000 1,699,000 1,739,000 

10 Mica FS 4,8mm 1,769,000 1,809,000 1,849,000 

11 Mica FS 5 mm 1,843,000 1,883,000 1,923,000 

12 Mica FS 5,8mm 2,138,000 2,178,000 2,218,000 

13 Mica FS 6 mm 2,211,000 2,251,000 2,291,000 

15 Mica FS 8 mm 2,949,000 2,989,000 3,029,000 

16 Mica FS 9 mm 3,317,000 3,357,000 3,397,000 

18 Mica FS 10 mm 3,686,000 3,726,000 3,766,000 

19 MiCa FS 12 mm 4,424,000 4,464,000 4,504,000 

20 MiCa FS 15 mm 5,796,000 5,836,000 5,876,000 

21 Mica FS 18 mm 6,954,000 6,994,000 7,034,000 

22 Mica FS 20 mm 7,728,000 7,768,000 7,808,000 

23 Mica FS 25 mm 10,104,000 
  

24 Mica FS 30 mm 12,124,000 
  

25 Mica FS 40 mm 19,815,000 
  

26 Mica FS 50 mm 27,683,000  
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BÁO GIÁ TẤM NHỰA MICA TRUNG QUỐC PS 
Khác với mica Taiwan, tấm mica Trung Quốc chỉ có 2 màu duy nhất là màu trong suốt PS000 và màu trắng 

sữa PS425 với giá bán như nhau. Mica China có nhược điểm là chịu nhiệt kém nên không cắt được bằng máy 

laser, ngoài ra nhựa mica Trung Quốc thướng không đạt được độ chính xác chiều dày như mica Đài Loan 

(trung bình thiếu khoảng 1-2zem cho mối độ dày) Tuy nhiên có giá rẻ và đáp ứng dủ nhu cầu sử dụng nên 

mica Trung Quốc cũng rất được nhiều người dùng như trong ngành quảng cáo và nội thất. 

STT  PS Màu Trong suốt / trắng sữa   Kích thước dài x rộng  Giá bán niêm yết  

1 Mica PS 1,8mm  1220mm x 2440mm                  347,000 

2  Mica PS 2,0mm  1220mm x 2440mm                  384,000 

3  Mica PS 2,3mm  1220mm x 2440mm                  430,000 

4 Mica PS 2,5mm  1220mm x 2440mm                  475,000 

5 Mica PS 2,8mm  1220mm x 2440mm                  529,000 

6 Mica PS 3,0mm  1220mm x 2440mm                  566,000 

7 Mica PS 3,8mm  1220mm x 2440mm                  710,000 

8 Mica PS 4,0mm  1220mm x 2440mm                  746,000 

9 Mica PS 4,2mm  1220mm x 2440mm                  825,000 

10 Mica PS 4,5mm  1220mm x 2440mm                  838,000 

 

Ghi chú:  
1.  Hàng chính hãng do công ty Đài Loan (Taiwan) sản xuất, đủ li, đủ kích thước    

2.  ia t  n chưa  ao g m thuế   T  Thanh to n   ng ti n m t ho c chuy n khoản     

3. Giá bán tại các cửa Hàng   n   ng   ảng gi  c  gi  t   từ ngày 01/01/2018 đến khi c    o gi  mới   

4. Ngoài kích thước chuẩn thì khách hàng có th  đ t theo yêu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp 

5. Giá sỉ chiết khấu 3% áp dụng cho đại lý ho c khách hàng mua từ 100 tấm. 

6. Tấm mica còn có các tên gọi kh c như tấm mê ca, tấm mika, tấm nhựa acrylic, mê ka tấm,... 


